TÒA ÁN NHÂN DÂN	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH QUẢNG BÌNH	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bản án số: 13/2023/HS-PT Ngày: 10 - 02 - 2023

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH
· Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Hữu Sỹ
Các Thẩm phán: Ông Võ Bá Lưu, bà Từ Thị Hải Dương
· Thư ký phiên tòa: Bà Phan Thị Mai Ly - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình.
· Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình tham gia phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Bích Đào - Kiểm sát viên.
Ngày 10 tháng 02 năm 2023, tại Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 101/2022/TLPT-HS ngày 27/10/2022 đối với bị cáo Trần Thị L cùng 04 bị cáo khác, do có kháng cáo của bị cáo Trần Thị L đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 73/2022/HSST ngày 24/9/2022 của Toà án nhân dân thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
Bị cáo có kháng cáo: Trần Thị L, sinh ngày 20/6/1961 tại Hà Tĩnh; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ dân phố M, phường B, thành phố Đ, tỉnh Quảng Bình; trình độ học vấn: 10/10; nghề nghiệp: Nội trợ; con ông Trần D (Đã chết) và bà Nguyễn Thị T (Đã chết); có chồng: Lê Công H, sinh năm 1954 và có 02 người con, lớn sinh năm 1985, nhỏ sinh năm 1989; tiền án: có 01 tiền án (Ngày 01/3/2019 bị Toà án nhân dân thành phố Đồng Hới xử phạt 05 tháng tù về tội “Đánh bạc”, do bị cáo L có kháng cáo và bị Viện kiểm sát kháng nghị nên ngày 06/6/2019 Toà án nhân dân tỉnh Quảng Bình xét xử phúc thẩm tại Bản án số: 51/2019/HS-PT, tuyên phạt 07 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 14 tháng); tiền sự: không. Quá trình nhân thân: Ngày 28/5/2012 bị Công an phường Nam Lý xử phạt hành chính 1.000.000 đồng về hành vi Đánh bạc; ngày 22/8/2013 bị Công an phường Nam Lý xử phạt hành chính 1.500.000 đồng về hành vi Đánh bạc; ngày 30/3/2014 bị Công an thành phố Đồng Hới xử phạt hành chính 1.500.000 đồng về hành vi Đánh bạc, đã thi hành các quyết định xử phạt nói trên. Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 16/5/2021 tại Nhà tạm giữ Công an thành phố Đồng Hới, đến ngày 08/6/2021 được thay đổi biện pháp ngăn chặn sang Bảo lĩnh và Tạm hoãn xuất cảnh cho đến nay. Có mặt tại phiên tòa.

 (
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)
Trong vụ án này còn có các bị cáo Nguyễn Thị T, Trần Phúc H, Dương Thị K, Trân Thị Quỳnh L nhưng không có kháng cáo và không liên quan đến kháng cáo của bị cáo Trần Thị L nên Tòa án không triệu tập tham gia phiên tòa.
NỘI DUNG VỤ ÁN:
Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa phúc thẩm, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:
Khoảng 9 giờ 30 phút, ngày 16 tháng 5 năm 2021, Nguyễn Thị T đã sử dụng điện thoại di động liên lạc với Dương Thị K, Trần Thị L, Trần Phúc H và Trần Thị Quỳnh L1 đến nhà của mình tại đường L thuộc TDP H, phường Đ, thành phố Đ tỉnh Quảng Bình để đánh bạc. Khoảng 10h30 cả 04 người trên có mặt ở nhà T thực hiện hành vi đánh bạc bằng hình thức đánh “Phỏm”. T chuẩn bị 02 bộ bài tú lơ khơ, 01 chiếc chiếu và làm nhiệm vụ cảnh giới để K, L, H và L1 đánh bạc. Đến 12 giờ 30 phút cùng ngày, Tổ tuần tra Đội Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đồng Hới đã phát hiện, bắt quả tang hành vi đánh bạc của các đối tượng trên. Thu giữ tại chiếu bạc số tiền các bị cáo dùng đánh bạc
14.000.000 đồng (trong đó 12.400.000 đồng đặt trước vị trí của L1, 1.500.000 đồng đặt trước vị trí của của L và 100.000 đồng mục đích để mua đồ ăn, nước uống). Thu giữ số tiền xác định sử dụng để đánh bạc gồm: trên người H
6.500.000 đồng, trên người L 26.700.000 đồng và trên người K 4.600.000 đồng. Thu giữ của Nguyễn Thị T 6.300.000 đồng xác định không sử dụng để đánh bạc.
Cáo trạng số 51/CT-VKSĐH-TA ngày 30 tháng 7 năm 2021, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đồng Hới đã truy tố các bị cáo Trần Thị L, Trần Phúc H, Dương Thị K và Trần Thị Quỳnh L1 về tội “Đánh bạc” theo điểm b khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự 2015 và bị cáo Nguyễn Thị T về tội “Tổ chức đánh bạc” theo điểm c, đ khoản 1 Điều 322 Bộ luật Hình sự 2015.
Bản án Hình sự sơ thẩm số: 73/2022/HS-ST ngày 24 tháng 9 năm 2022 của Toà án nhân dân thành phố Đồng Hới đã tuyên bố các bị cáo Trần Thị L, Trần Phúc H, Dương Thị K và Trần Thị Quỳnh L phạm tội đánh bạc và Nguyễn Thị T phạm tội “Tổ chức đánh bạc”. Về hình phạt: áp dụng điểm b khoản 2 Điều 321; tiết 1 điểm h khoản 1 Điều 52; điểm s, t khoản 1, 2 Điều 51, Điều 54 BLHS đối với bị cáo Trần Thị L. Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, 2 Điều 51, Điều 65 BLHS đối với bị cáo Dương Thị K. Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 321; điểm s, v khoản 1, 2 Điều 51; Điều 54, Điều 65 BLHS đối với bị cáo Trần Phúc H. Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 321; điểm s, v khoản 1, 2 Điều 51, Điều 54, Điều 35 BLHS đối với bị cáo Trần Thị Quỳnh L1. Áp dụng các điểm c, đ khoản 1 Điều 322; điểm s, t khoản 1, 2 Điều 51, Điều 35 BLHS đối với bị cáo Nguyễn Thị T.
Phạt bị cáo Trần Thị L 07 tháng tù; bị cáo Dương Thị K 03 năm tù cho hưởng án treo thời gian thử thách 05 năm, tình từ ngày tuyên án; bị cáo Trần Phúc H 18 tháng tù cho hưởng án treo thời gian thử thách 36 tháng tính từ ngày tuyên án; bị cáo Trần Thị Quỳnh L1 phạt tiền 60.000.000 đồng; bị cáo Nguyễn

Thị T phạt tiền 50.000.000 đồng. Hình phạt bổ sung: bị cáo Dương Thị K và bị cáo Trần Phúc H mỗi bị cáo10.000.000 đồng.
Ngoài ra án sơ thẩm còn tuyên xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.
Ngày 30 tháng 9 năm 2022, bị cáo Trần Thị L có đơn kháng cáo xin được hưởng án treo.
Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo Trần Thị L thừa nhận hành vi phạm tội đúng như Cáo trạng đã truy tố và xét xử của Bản án sơ thẩm. Bị cáo Trần Thị L giữ nguyên kháng cáo xin được hưởng án treo để bị cáo có điều kiện chăm lo gia đình.
Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trần Thị L, giữ nguyên bản án sơ thẩm.
NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
[1] Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Trần Thị L khai nhận tòan bộ hành vi phạm tội của mình, lời khai nhận tội của bị cáo L phù hợp với tài liệu, chứng có trong hồ sơ vụ án, như vậy Hội đồng xét xử phúc thẩm có đủ cơ sở kết luận: Sau khi nhận được điện thoại của Nguyễn Thị T rủ đến nhà đánh bạc, đến khoảng 10 giờ 30 phút, ngày 16 tháng 5 năm 2021 thì Trần Thị L, Dương Thị K, Trần Phúc H và Trần Thị Quỳnh L1 đã có mặt tại nhà của T để đánh bạc bằng hình thức đánh “Phỏm”. T đã chuẩn bị 02 bộ bài tu lơ khơ, 01 chiếc chiếu (để ngồi đánh phỏm) và làm nhiệm vụ cảnh giới. Đến 12 giờ 30 phút cùng ngày thì bị Tổ tuần tra Đội Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đồng Hới phát hiện, bắt quả tang. Số tiền mà các bị cáo sử dụng để đánh bạc 51.800.000 đồng (trong đó thu trên chiếu bạc 14.000.000 đồng còn lại 37.800.000 đồng thu trong người các bị cáo gồm: trên người H 6.500.000 đồng, trên người L 26.700.000 đồng và trên người của K 4.600.000 đồng).
Với hành vi trên thì bản án sơ thẩm tuyên bố các bị cáo Trần Thị L, Trần Phúc H, Dương Thị K, Trần Thị Quỳnh L1 phạm tội “Đánh bạc” theo điểm b khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự và bị cáo Nguyễn Thị T về tội “Tổ chức đánh bạc” theo điểm c, đ khoản 1 Điều 322 Bộ luật Hình sự là hoàn toàn có căn cứ.
[2] Xét kháng cáo xin hưởng án treo của bị cáo Trần Thị L, Hội đồng xét xử thấy: Bị cáo Trần Thị L có một tiền án về tội đánh bạc (Ngày 06/6/2019 bị Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình xử phúc thẩm, phạt 07 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thử thách 14 tháng). Ngoài ra, bị cáo L còn tham gia đánh bạc và đã bị cơ quan chức năng xử phạt hành chính 03 lần về hành vi “Đánh bạc”. Như vậy, bị cáo Trần Thị L phạm tội lần này thuộc trường hợp “Tái phạm”; có quá trình nhân thân xấu, nên không đủ điều kiện để được hưởng án treo. Vì vậy, cấp sơ thẩm áp dụng hình phạt tù đối với bị cáo Trần Thị L là đúng quy định. Bản án sơ thẩm đã áp dụng đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ mà bị cáo được hưởng, mức án 07 tháng tù đối với bị cáo Trần Thị L là không nặng. Tại giai đoạn phúc thẩm, bị

cáo L không cung cấp thêm được tài liệu, chứng cứ mới để xem xét giảm hình phạt cho bị cáo. Do đó, Hội đồng xét xử phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo của bị cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm.
[3] Các quyết định khác của Bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị, nên có hiệu lực kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị phúc thẩm.
[4] Bị cáo Trần Thị L kháng cáo không được chấp nhận nên phải chịu án phí hình sự phúc thẩm theo quy định của pháp luật.
Vì các lẽ trên,
QUYẾT ĐỊNH:
Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 của Bộ luật tố tụng hình sự;
1. Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trần Thị L, giữ nguyên hình phạt đối với bị cáo Trần Thị L tại Bản án hình sự sơ thẩm số: 73/2022/HSST ngày 24 tháng 9 năm 2022 của Toà án nhân dân thành phố Đồng Hới:
· Tuyên bố bị cáo Trần Thị L phạm tội “Đánh bạc”;
· Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 321; tiết 1 điểm h khoản 1 Điều 52; điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 54 của Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Trần Thị L 07 (Bảy) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo Trần Thị L đi chấp hành án, nhưng được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 16/5/2021 đến ngày 08/6/2021.
2. Về án phí hình sự phúc thẩm: Bị cáo Trần Thị L phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự phúc thẩm.
3. Các quyết định khác của Bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị phúc thẩm.
Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án phúc thẩm (ngày 10 tháng 02 năm 2023).

Nơi nhận:	TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM
· VKSND tỉnh Quảng Bình;	THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA
· VKSND, TAND, Công an,
Chi cục THADS TP Đồng Hới.
· Phòng PV27-CAQB;
· Vụ GĐKT1 TANDTC;	(Đã ký)
· Sở Tư pháp QB;
· Bị cáo Trần Thị L;
· Lưu Tòa HS, Hồ sơ vụ án.	Trần Hữu Sỹ
